
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 70DCGT23
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 16 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 70DCGT23015 BÙI VIỆT ANH 21/06/2001 5 3 2.5 F 2.1 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F

2 70DCGT22050 HOÀNG TIẾN DŨNG 24/05/2001 5 0 9.1 A 8.6 A 8.3 B+ 8.5 A 8.0 B+

3 70DCGT23011 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 27/09/2001 5 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

4 70DCGT22046 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 08/10/2000 5 0 6.1 C+ 6.5 C+ 4.9 D 5.6 C 7.5 B

5 70DCGT23007 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 22/08/2001 5 0 7.1 B 9.4 A 8.3 B+ 8.0 B+ 8.4 B+

6 70DCGT23006 TRẦN LÊ THANH HẢI 01/02/2000 5 0 7.7 B 8.6 A 7.0 B 6.4 C+ 9.1 A

7 70DCGT22044 NGUYỄN THẾ HIỂN 10/01/2001 5 1 6.6 C+ 6.2 C+ 3.4 F 8.7 A 5.5 C

8 70DCGT23003 NGUYỄN VĂN HIẾU 07/06/2001 5 2 5.4 D+ 4.6 D 2.4 F 5.7 C 2.6 F

9 70DCGT23014 NGUYỄN QUANG HỢP 05/03/2001 5 1 1.2 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

10 70DCGT22042 BÙI QUỐC HƯNG 18/08/2001 5 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

11 70DCGT22037 NGUYỄN ĐỨC LỘC 04/02/2001 5 0 8.4 B+ 9.3 A 8.3 B+ 8.4 B+ 6.1 C+

12 70DCGT22055 NGUYỄN QUANG LINH 08/03/2000 5 1 5.4 D+ 6.2 C+ 4.8 D 4.5 D 3.4 F

13 70DCGT22040 NGUYỄN LƯƠNG NAM 01/07/2001 5 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

14 70DCGT22038 PHẠM VĂN NHẬT 13/10/2001 5 1 7.1 B 6.2 C+ 2.1 F 5.4 D+ 4.8 D

15 70DCGT23005 NGUYỄN VĂN QUỐC 01/06/2001 5 1 7.1 B 9.1 A 3.4 F 5.9 C 8.0 B+

16 70DCGT22041 PHẠM VĂN SƠN 22/06/2001 5 1 5.5 C 6.6 C+ 5.2 D+ 3.7 F 4.8 D

17 70DCGT22039 BÙI NGỌC TÙNG 08/02/2001 5 2 6.6 C+ 2.8 F 2.1 F 5.3 D+ 5.0 D+

18 70DCGT22043 LƯƠNG SƠN TÙNG 13/07/2001 5 2 5.7 C 3.7 F 3.4 F 4.9 D 4.3 D

19 70DCGT22045 PHAN THANH VĂN 18/11/2001 5 0 6.6 C+ 4.3 D 7.6 B 6.6 C+ 5.9 C

20 70DCGT22036 TRỊNH TUẤN VŨ 04/05/2001 5 1 6.7 C+ 8.3 B+ 2.1 F 6.8 C+ 5.5 C

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 
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                                                                HỌC PHẦN

             SINH VIÊN
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